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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	

	
	
	
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	TN
	TL
	

	1
	Đại cương hóa hữu cơ
	Mở đầu về hóa học hữu cơ
	1 câu:
 Định nghĩa hiđrocacbon, hiđrocacbon no và đặc điểm cấu tạo phân tử của chúng. 
	1 câu:
 Tính chất hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng tách hiđro, phản ứng crăckinh). 
	
	
	2
	0
	5

	
	
	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hiđrocacbon no
	Ankan
	
	
	1 câu
 Viết được các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học của các hiđrocacbon.

	1 câu
- Bài tập nhận biết hỗn hợp hiđrocacbon



	
	2
	

	3
	Hiđrocacbon không no
	Anken
	1 câu:
 Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân cấu tạo. 
	2 câu
 Anken: Phương trình hoá học của một số phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp cụ thể.
 Tính chất hoá học của ankađien liên hợp (buta-1,3-đien và isopren : phản ứng cộng 1, 2 và cộng 1, 4). 

	
	
	6
	
	15

	
	
	Ankađien
	3 câu:
 Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo của ankađien.
 Định nghĩa, công thức chung, đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí của ankin.
- Tính chất hóa học của ankin.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ankin
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Benzen và đồng đẳng
	Benzen và đồng đẳng
	3 câu
- Đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp.
 Tính chất vật lí :nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất trong dãy đồng đẳng benzen.
 Tính chất hoá học : Phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen ; phản ứng thế và oxi hoá mạch nhánh.
	2 câu
  Tính chất hoá học : Phản ứng thế (quy tắc thế), phản ứng cộng vào vòng benzen ; Phản ứng thế và oxi hoá mạch nhánh.
	
	
	5
	
	12,5

	5
	Dẫn xuất hiđrocacbon
	Ancol -phenol
	5 câu
Anol
 Công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử, đồng phân, danh pháp (gốc  chức và thay thế).
 Tính chất hoá học : Phản ứng của nhóm OH (thế H, thế OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton ; Phản ứng cháy. 
 ứng dụng của etanol.
Phenol
 Khái niệm, 
 Tính chất vật lí : Trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính tan.
	4 câu
Ancol
  Tính chất hoá học : Phản ứng của nhóm OH (thế H, thế OH), phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete, phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton ; Phản ứng cháy
- Tính toán lượng chất theo phản ứng quen thuộc.
Phenol
 Phân biệt dung dịch phenol với ancol cụ thể bằng phản ứng  hoá học.
 Tính chất hoá học: tác dụng với natri, natri hiđroxit, nước brom.
	
	
	9
	
	32,5

	
	
	Andehit
	3 câu
- Danh pháp của một số anđehit đơn giản.
 Tính chất hoá học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic) : Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hoá (tác dụng với hiđro). 
- Một số ứng dụng chính của anđehit.
	2 câu
 Tính chất hoá học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic) : Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hoá (tác dụng với hiđro). 
- Tính toán lượng chất theo phản ứng quen thuộc.
	
	
	5
	
	17,5

	6
	Tổng hợp dẫn xuất hiđrocacbon
	Tổng hợp dẫn xuất hiđrocacbon
	
	
	1 câu
Bài toán về phenol
	1 câu
- Bài toán anđehit thông qua các phản ứng đặc trưng.
	0
	2
	15

	7
	Thí nghiệm thực hành
	Bài thực hành 5
	
	1 câu:
Hiểu được các thao tác thí nghiệm. Từ hiện tượng nhận biết được chất cụ thể
	
	
	1
	0
	2,5

	Tổng
	16
12 
	12 
12 
	2
9
	2
12
	28
	4
	100%

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	



Ghi chú: 
-  Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
-  Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận. 
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm. Điểm cho câu tự luận được được quy định rõ trong hướng dẫn chấm.



